
  

 

Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về                           

phát triển kinh tế tập thể, HTX ngành tài nguyên môi trường 

Bộ Tài Nguyên và Môi trường 

 

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 

1.1. Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kết họp một số hội nghị, hội 

thảo của Bộ để phổ biến, quán triệt tinh thần Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, 

đảng viên. Ngoài ra, Bộ thường xuyên thực hiện phổ biến thông tin qua 

mạng, trang điện tử, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên xuyên 

suốt ý nghĩa, tầm quan trọng của kinh tế tập thể theo tinh thần Nghị quyết đã 

đề ra. 

1.2. Công tác thể thế hóa các chủ trương của Nghị quyết. Căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao, Bộ đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

đã nêu trong Nghị quyết. Đặc biệt, với nhiệm vụ xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bộ đã phối hợp với 

các đơn vị có liên quan xây dựng và trình cấp thẩm quyền ban hành nhiều 

văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đổi mới, phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, được cụ thể 

hóa bằng các quy định trong Luật và các văn bản dưới Luật. 

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết 

Nội dung thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 

chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai và lĩnh vực môi trường, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường xin báo cáo cụ thể như sau: 

2.1. Đối với lĩnh vực đất đai 

2.1.1. Quy định của pháp luật đất đai liên quan đến HTX: 



  

Kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX có đóng góp quan trọng trong 

phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo 

việc làm cho thành viên và người lao động. Nhà nước luôn dành sự quan 

tâm, tạo điều kiện và có chính sách phù họp để nâng cao hiệu quả hoạt động 

của các HTX. 

Hướng đến một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiệu 

quả và bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao, trên cơ sở 

ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến cần thiết phải có là 

một hệ thống chính sách phù hợp với xu thế phát triển. Đất đai là một trong 

các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, là một yếu tố tác động đến cơ cấu 

giá thành sản phẩm thì chính sách pháp luật đất đai cũng phải phù hợp với 

xu thế đó. 

Pháp luật đất đai qua các thời kỳ được xây dựng trên nguyên tắc bình 

đẳng đối với mọi đối tượng, các quy định về chính sách đất đai được áp 

dụng chung cho các tổ chức kinh tế, không có quy định về chính sách riêng 

đói với đối tượng sử dụng đất là HTX. 

Chính sách đất đai đổi với doanh nghiệp nói chung và HTX nói riêng 

qua các thời kỳ đã từng bước được hoàn thiện và thể hiện sự tiến bộ góp 

phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp. Từ những quy định về giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử 

dụng đất đất đến việc mở rộng các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho 

thuê, thừa kế, thế chấp và góp vốn bàng giá trị quyền sử dụng đất để sản 

xuất kinh doanh đã giúp cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, bảo vệ và 

khai thác sử dụng đất có hiệu quả. Quyền sử dụng đất đai đã trở thành một 

nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển sản xuất. 

HTX với đặc điểm là nguồn vốn hạn chế, việc tiếp cận nguồn vốn tín 

dụng là khó khăn để có thể duy trì hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh, do đó 



  

chính sách đất đai đã có những quy định linh hoạt trong thu tiền sử dụng đất 

với nhiều hình thức để phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp như trả 

tiền một lần, trả tiền hàng năm hoặc cho ghi nợ tiền sử dụng đất... 

Chính sách pháp luật đất đai luôn có những quy định nhằm đảm bảo 

quyền lợi và lợi ích cho các doanh nghiệp là HTX khi sử dụng đất, luôn có 

chính sách khuyến khích, ưu đài, miễn giảm tiền sử dụng đối với các doanh 

nghiệp đầu tư vào những khu vực điều kiện đặc biệt (có điều kiện kinh tế xã 

hội khó khăn, đặc biệt khó khăn...). 

Nhìn chung, chính sách pháp luật đất đai liên quan đến việc sử dụng 

đất của các doanh nghiệp nói chung và HTX nói riêng qua các thời kỳ đều 

được ban hành khá đồng bộ và kịp thời với tiến trình phát triển kinh tế của 

đất nước, các quy đinh liên quan đến việc sử dụng đất của các doanh nghiệp 

cơ bản là phù hợp, bình đẳng đối với mọi đối tượng và được thực tiễn chấp 

nhận. 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai liên quan đến việc sử 

dụng đát của các doanh nghiệp được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan 

trọng trong việc tổ chức thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai, 

là một nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy nền kinh tế. Tuy nhiên, cũng 

còn đó những quy định bất hợp lý và không còn phù hợp thực tiễn và xu thế 

phát triển của nền kinh tế như tình trạng sử dụng đất lãng phí và không hiệu 

quả vẫn còn diễn ra phổ biến, tình trạng giao đất, cho thuê đất còn diễn ra 

tràn lan, chưa đánh giá hết năng lực các nhà đầu tư khi giao đất, cho thuê 

đất. Chưa thống nhất các thủ tục về đầu tư, xây dựng và đất đai trong việc 

thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ còn 

phức tạp, thời gian thực hiện còn kéo dài... 

Trước thực tế đó, trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của 

Luật đất đai năm 2003, luật hoá một số quy định tại các văn bản hướng dẫn 



  

thi hành Luật đất đai đã đi vào cuộc sống, đồng thời đưa vào những nội dung 

mới cần sửa đổi, bổ sung, Quốc hội đã ban hành Luật Đất đai năm 2013, với 

những sửa đổi, bổ sung nhằm tạo điều kiện và môi trường tốt hơn cho việc 

tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp. Luật thiết lập sự bình đẳng hơn trong 

việc tiếp cận đất đai giữa nhà đầu tư trong và nước ngoài; quy định cụ thể 

điều kiện được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư 

nhằm lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án. Đặc biệt, Luật 

đã bổ sung quy định về điều kiện đưọc giao đất, cho thuê đất để thực biện 

các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng, dự án đầu tư tại khu vực 

biên giới, ven biển và hải đảo. 

Ngoài ra, về chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất cũng đã được 

rà soát lại đảm bảo tính đồng bộ giữa pháp luật về đầu tư và pháp luật về đất 

đai. Xác định rõ đối tượng được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất. Việc 

ưu đãi phải thực chất và chỉ thực hiện ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư 

vào các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã 

hội, bảo vệ môi trường; đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó 

khăn, đặc biệt khó khăn với mức độ miễn, giảm tiền thuê đất (thời gian) một 

cách họp lý, phù hợp tránh tâm lý trông chờ, dựa vào ưu đãi của nhà nước. 

Cụ thể pháp luật đất đai 2013 đã có những điểm đối mới tạo điều kiện 

thuận lợi hơn cho Doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai: 

a. Hỗ trợ về mặt bằng sản xuất 

Luật Đất đai 2013, với một số sửa đổi tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp tiếp cận đất sạch cho sản xuất, kinh doanh. Trong đó có 13 

điều quy định về tài chính về đất đai, giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất 

(từ Điều 107 đến Điều 119) nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận 

đất sạch thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. 



  

Để tạo thêm quỹ đất cho sản xuất kinh doanh, Luật Đất đai có một số 

quy định mới. Chẳng hạn, việc thu hồi đất được thực hiện không chỉ cho dự 

án cụ thể mà có thể tiến hành thu hồi theo quy hoạch sử dụng đất đã được 

phê duyệt. 

b. Cơ chế, chính sách đất đai hỗ trợ cho doanh nghiệp, Luật Đất 

đai 2013 bổ sung một số quy định như sau: 

(1) Bổ sung quy định về điều kiện được mua, bán tài sản gắn liền với 

đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm: 

- Điều kiện được bán: tài sản gắn liền với đất thuê phải được tạo lập 

hợp pháp theo quy định của pháp luật và đã hoàn thành việc xây dựng theo 

đúng quy hoạch xây dựng và dự án đầu tư đã được phê duyệt. 

- Điều kiện bên mua tải sản gắn liền với đất thuê: phải có năng lực tài 

chính để thực hiện dự án đầu tư; có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự 

án đầu tư; không vi phạm pháp Luật Đất đai đối với trường hợp đã được Nhà 

nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó. 

(2) Bổ sung quy định về điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp 

vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, 

kinh doanh phi nông nghiệp (Điều 193 Luật Đất đai). 

(3) Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở được chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền (Điều 194 Luật 

Đất đai và Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014), 

c. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai: Luật 

Đất đai 2013 chỉ quy định nguyên tắc chung về các loại thủ tục hành chính, 

Các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định cụ thể về các 

thủ tục hành chính theo hướng lồng ghép các thủ tục hành chính về đầu tư, 

xây dựng, tài chính, loại bở các thụ tục con; đơn giản hóa thành phần hồ sơ; 



  

quy định cụ thể việc cung cấp thông tin và luân chuyên hồ sơ giữa các cơ 

quan nhà nước trong quá trinh thực hiện thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện 

thủ tục. 

2.1.2. Một số tồn tại hạn chế của chính sách pháp luật đất đai hiện 

hành có liên quan đến HTX 

Mặc dù pháp luật đất đai 2013 đã có nhiều đổi mới khắc phục nhiều 

hạn chế cùa hệ thống pháp luật được ban hành trước đó, đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước. Tuy nhiên, sau hơn 03 năm thi hành Luật Đât đai, trên cơ sở 

thực tế triển khai thi hành Luật cho thấy những yêu cầu, thách thức cần phải 

tiếp tục nghiên cứu và giải quyết nhàm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 

công tác quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh hiện nay: 

a. Cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp 

Pháp luật đất đai, pháp luật đầu tư, pháp luật đấu thầu và một số pháp 

luật khác có liên quan vẫn chưa quy định thống nhất về việc doanh nghiệp 

được quyền tiếp cận đất đai như: Luật Đất đai chỉ quy định các trường họp 

phải áp dụng hoặc không áp dụng đấu giá quyền sử dụng đất, Luật Đấu thầu 

chỉ quy định các trường hợp phải đẩu thầu lựa chọn nhà đầu tư, Luật Đầu tư 

chỉ quy định các trường họp quyết định chủ trương đầu tư. Do đó, khi xem 

xét một trường hợp cụ thể sẽ gây khó khăn cho địa phương quyết định áp 

dụng hình thức đấu giá, đấu thầu hay quyết định chủ trương đầu tư. 

Việc tiếp cận đất đai giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp 

nước ngoài chưa hoàn toàn bình đẳng như: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà phải thuê đất 

của nhà nước hay nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá 

nhân để thực hiện dự án đầu tư. Điều này dẫn đến tình trạng một số dự án 

đầu tư thuộc diện thu hồi đất thì phải chờ Nhà nước thu hồi đất, giải phóng 



  

mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để bàn giao, cho thuê đất; trong khi nhà đầu tư 

nước ngoài có đủ điều kiện về mặt kinh tế thì lại không có cơ sở pháp lý để 

thực hiện. 

b. Về khuyến khích tích tụ, tập trung đất nông nghiệp 

Xây dựng chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy 

tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế - xã là chủ trương lớn đã được đặt ra 

trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Khóa XI (Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012) và Nghị 

quyết Trung ương 7 về vấn đề nông nghiệp - nông dân - nông thôn (Tam 

nông) để tiến tới một nền sản xuất nông nghiệp hiện đại. 

Việc thể chế hóa các quan điểm, nội dung của Nghị quyết đã tạo bước 

tiến quan trọng trong việc hoàn thiện chính sách đất đai về chuyển đổi, 

chuyển nhượng, tặng cho, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất,... để thực hiện “dồn điền đổi thửa”, quy hoạch lại đồng ruộng, phát 

triển kinh tế trang trại, phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn để tổ chức sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa hoặc là để xây dựng, chỉnh trang lại các khu dân 

cư, xây dựng nông thôn mới,... Quá trình này đã góp phần vào việc phân 

công lại lao động trong nông thôn, nông nghiệp, phát huy tiềm năng đất đai, 

nâng cao hiệu quả sản xuất, đời sống của nhân dân, thay đổi diện mạo của 

nông thôn mới, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội của các địa phương phát 

triển mạnh. Tuy nhiên, trong thời gian qua quá trình tích tụ và tập trung đất 

đai còn chậm, việc thực hiện còn chưa thực sự gắn với tính công bàng, bền 

vững, hiệu quả và còn những khó khăn, vướng mắc nhất định. 

c. Về thị trường quyền sử dụng đất 

Công khai, minh bạch, dân chủ trong quản lý, sử dụng đất là yếu tố 

quan trọng, góp phần hạn chế việc đầu cơ, gian lận trên thị trường, là yếu tố 

đảm bảo thúc đẩy sự phát triển thị trường quyền sử dụng đất, tuy nhiên, 



  

khung pháp lý hiện hành đối với vấn đề này vẫn còn những khoảng trống, 

hoạt động giám sát mới tập trung đối với giám sát công tác quản lý đất đai 

cửa các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, chưa có các quy định cụ thể 

về hoạt động giám sát sử đụng đất, giám sát quyền và nghĩa vụ của sử dụng 

đất; quy định về việc tiếp nhận và giải quyết các các kiến nghị của người dân 

trong quá trình quản lý, sử dụng đất còn quá mờ nhạt, ý kiến của người dân 

tham gia ít khi được quan tâm xem xét một cách thấu đáo và chưa có quy 

định về việc giải quyết các ý kiến đồng thuận hay không đồng thuận của 

người dân. 

Quy định về quyền thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 tuy đã gỡ bỏ những hạn chế về 

mục đích thế chấp song vẫn còn thiếu linh hoạt trong việc hỗ trợ tài chính 

cho doanh nghiệp do chưa cho thể chấp tại các bên cho vay ở nước ngoài, 

thế chấp của tổ chức kinh tế, người Việt Nam ở nước ngoài, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài tại tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng hoặc 

cá nhân. 

Vẫn tồn tại sự khác biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài 

trong việc tiếp cận đất để đầu tư kinh doanh hạ tầng nghĩa trang, nghĩa, địa; 

việc nhận quyền sử dụng đất trên thị trường từ hộ gia đình, cá nhân; thời hạn 

sử dụng đất. quyển và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

khi nhận chuyển quyền đất có thời hạn ổn định lâu dài;... 

2.2. Đối với lĩnh vực môi trường 

2.2.1. Việc hình thành và phát triển các HTX dịch vụ môi trường 

Trong những năm qua, nhiều HTX (HTX) dịch vụ bảo vệ môi trưởng 

(BVMT) đã được thành lập, không ít mô hình thí điểm về quản lý và xử lý mối 

trường đã thành công. Các HTX góp phần đáng kế vào việc đẩy mạn xã hội 

hóa công tác BVMT, huy động sức mạnh và ý thức của người dân trong 



  

BVMT sống. Các HTX môi trồng và các HTX tham gia BVMT đã được hình 

thành và phát triển, theo mục tiêu chung vì một môi trường không ô nhiễm, vì 

sức khỏe cộng đọng và huy động sức mạnh tập thể theo mô hình HTX. Mô 

hình HTX trong BVMT đã được triển khai, gắn với yêu cầu cấp thiết của khu 

vực kinh tế hợp tác, HTX; phát huy tổi đa năng lực cộng đồng trong quản lý; 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường (nước, đất, không khí, tiếng ồn…). 

HTX dịch vụ môi trường được thành lập chú yếu ở địa bàn nông thôn, 

thị trấn và một số thánh phố lớn làm dịch vụ thu gom và xử lý rác thải sinh 

hoạt đóng góp tích cực cho việc cải thiện môi trường. Giai đoạn 2003-2018 

có 618 HTX thảnh lập mới, giải thể 130 HTX, tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả 

hằng năm trên 50%; số thành viên, vốn điều lệ, giá trị tài sản, doanh thu và 

lãi chia các HTX môi trường đều tăng qua hằng năm, nhất là trong giai đoạn 

2013-2018 do những tác động của Luật HTX năm 2012, Luật BVMT và 

những chính sách hỗ trợ của nhà nước và mô hình HTX phù hợp với dịch vụ 

thu gom rác thải sinh hoạt, nhất là địa bàn nông thôn. Đến năm 2020 có 

khoảng 479 HTX hoạt động trong lĩnh vực môi trường, chiếm tỷ lệ 3,4% 

tổng sổ HTX trên cả nưóc. Bình quân 01 HTX có 600 thành viên, 1,4 tỷ 

đồng vốn điều lệ, 2,7 tỷ đồng tài sản, 3,2 tỷ đồng doanh thu và 0,19 tỷ đồng 

lãi; số lượng thành viên lớn hơn các loại hình HTX phi nông nghiệp khác 

nhưng số vốn và hiệu quả hoạt động thấp hơn. 

Các HTX dịch vụ môi trường tham gia nhiều công đoạn từ khâu thu 

gom, phân loại chất thải tại nguồn đến việc vận chuyển và xử lý, trong đó 

một số HTX chỉ thực hiện một công đoạn như thu gom rác thải tại nguồn 

hoặc chỉ vận chuyển rác thải. Đối tượng phục vụ chủ yếu của các HTX là 

các hộ gia đình, một số HTX chỉ cung cấp dịch vụ cho các cơ quan và doanh 

nghiệp đóng trên cùng địa bàn. Trong số các HTX thu gom rác thải có 53% 

số HTX chỉ cung cấp dịch vụ cho các hộ gia đình; 32% số HTX vừa cung 



  

cấp dịch vụ cho các hộ gia đình vừa cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp 

đóng trên cùng địa bàn. Các địa phương có số lượng lớn HTX hoạt động 

trong lĩnh vực này là Hà Tĩnh: 149, Vĩnh Phúc: 63, Đồng Nai: 55, Tiền 

Giang: 21 và Bình Dương: 14; các địa phương còn lại có trung bình từ 3-4 

hợp tác xã; cũng có một số địa phương không có HTX nào như Lâm Đồng, 

Bến Tre. Đồng Tháp và An Giang:2. Nhiều mô hình HTX hoạt động rất hiệu 

quả, tên tuổi đã được khẳng định như HTX môi trưòng Thành Công (Hà 

Nội), HTX môi trường thị trấn Hương Canh (Vĩnh Phúc), HTX vận tải và 

dịch vụ môi trường (Tuyên Quang), HTX vệ sinh môi trường An Châu (Bắc 

Giang),... nhiều mô hình HTX chuyên sâu trong BVMT đã được thành lập 

như: HTX môi trưòng, HTX thu gom và xử lý rác thải, HTX nước sạch nông 

thôn, HTX trong các làng nghề tham gia xử lý môi trường và đã có những 

mô hình thành công như: HTX môi trường Thành Công (Hà Nội), HTX 

nước sạch Bình Tây (Tiền Giang), HTX môi trường Hiệp Hòa (Bắc Giang), 

HTX  môi trường Chí Linh (Hải Dương)... 

Ngoài việc tham gia tích cực vào bảo vệ và làm sạch môi trường, các 

HTX dịch vụ môi trường còn góp phần tạo việc làm cũng như thu nhập và 

bảo đảm đời sống cho hàng chục nghìn lao động mà chủ yếu là cho người 

nghèo. 

2.2.2. Về cơ chế, chính sách 

Tại trung ương: Xây dựng và hình thành hành lang pháp lý về ưu đãi, 

hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và phát triển dịch vụ 

môi trường nói riêng như Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 

của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMT; Nghị định số 

19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật BVMT 2014; gần đây nhất là Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bố sung các nghị 



  

định quy định chi tiết thi hành Luật BVMT 2014. Các nội dung ưu đãi, hỗ 

trợ bao gồm các chính sách tru đại về đất đai, giải phóng mặt bằng, thuế, 

công nghệ... với đối tượng được ưu đãi rất rộng, mức ưu đãi cao, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các HTX khi tham gia cung úng dịch vụ môi trường. 

Nghiên cứu, xây dựng các Đề án, Chương trình hỗ trợ, ưu đãi, khuyến 

khích các HTX tham gia dịch vụ BVMT bao gồm: (i) Đề án phát triển dịch 

vụ môi trường đến năm 2020 tại Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 

10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu là phát triển dịch vụ môi 

trường để cung ứng dịch vụ BVMT cho các ngành, lĩnh vực, địa phương; 

tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ trong nền kinh tế, tạo thêm việc 

làm và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước; (ii) Đề án “Phát 

triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030” tại Quyết định số 1463/ỌĐ-TTg ngày 22/6/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ với mục tiêu phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ 

môi trường, trong đó có các HTX môi trường nhằm đáp ứng 100% nhu cầu 

sử dụng dịch vụ môi trường ở trong nước; tiến tới mở rộng thị trường cung 

cấp dịch  vụ môi trường sang một số nước trong khu vực; (iii) Khung chính 

sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam tại Quyết định 

số 1570/QĐ-TTg ngày 9/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ với nhiều nội 

dung, chuơng trình cụ thể nhăm khuyên khích, thu hút dầu tư vào một số 

loại hình doanh nghiệp dịch vụ môi trường; triển khai các chương trình hồ 

trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp dịch vụ môi trường 

bao gồm: Chương trình hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp 

tái sử dụng, tái chế hoặc thu hồi năng lượng, sản xuất phàn bón từ chất thải: 

Chương trình tích hợp cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp dịch vụ môi 

trường, loại hình dịch vụ môi trường cần thu hút đầu tư trong hệ thống thông 



  

tin của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Chương trinh hỗ trợ 

các doanh nghiệp dịch vụ môi trường thực hiện kiểm toán môi trường. 

2.2.3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

Mặc dù, đã đạt được những kết quả nêu trên, nhưng nhìn chung, hoạt 

động của HTX dịch vụ môi trường còn hạn chế. Kết quả thực hiện các mô 

hình chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác BVMT. Các hoạt động, tư 

vấn, dịch vụ BVMT tuy có thực hiện, nhưng số lượng chưa nhiều, hạn chế 

về cơ sở vật chất và năng lực cung cấp dịch vụ. Nhìn chung, các đơn vị triển 

khai mới  chỉ làm được những gì mình đang có, hạn chế phát triển và nâng 

cao chất lượng hoạt động (hướng tới các dịch vụ xử lý nước cấp, xử lý rác 

thải, khí thải...). Nguồn lực tài chính cho hoạt động BVMT của các mô hình 

HTX còn bất cập so với yêu cầu, đa số thiếu vốn hoạt động. Trong lúc nguồn 

lực còn hạn chế thì hầu hết các HTX thiếu thông tin về các chương trình, dự 

án hoặc có thông tin nhưng còn lúng túng, chưa chủ động xây dựng được kế 

hoạch, đề án, dự án cụ thể yề BVMT để tranh thủ sự hỗ trợ từ ngân sách địa 

phương giúp phát triển mô hình HTX môi trường và HTX tham gia BVMT. 

Nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại trên, trước hết là do trình 

độ tổ chức quản lý hoạt động BVMT chưa theo kịp với nhu cầu thực tiễn và 

sự phát triển của các HTX trong bối cảnh hội nhập; chưa phối hợp tốt và sử 

dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và HTX; thiếu vốn; năng lực của 

cán bộ làm công tác BVMT chưa được chú trọng nâng cao; chậm đổi mới cả 

về tư duy và phương thức hoạt động. Nhận thức của Liên minh HTX các cấp 

về công tác BVMT còn hạn chế. Đặc biệt, các chính sách khuyến khích, hỗ 

trợ HTX trong công tác BVMT còn thiếu. Trong khi phần lớn các HTX ở 

nước ta còn nghèo, công nghệ còn lạc hậu thiếu nguồn lực nên hầu hết các 

HTX ít quan tâm, hoặc có quan tâm cũng ít có điều kiện để đầu tư đúng mức 

vào BVMT. 



  

3. Đề xuất, kiến nghị 

3.1. Đối với lĩnh vực đất đai 

Để tạo môi trưởng đầu tư thuận lợi và khuyến khích phát triển cho các 

HTX, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp 

như sau: 

- Nghiên cứu tháo gỡ các rào cản vể thể chế nhằm phát triển thị trường 

quyền sử dụng đất trong đó có thị trường về quyển sử dụng đất nông nghiệp. 

- Xây dựng cơ chế khuyến khích việc tích tụ, tập trung ruộng đất để 

sản xuất, kinh doanh; đặc biệt là đối với việc hình thành chuỗi sản xuất, chế 

biến và tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp tập trung quy mô lớn. 

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp (khoanh 

vùng các khu vực đất trồng lúa cần bảo vệ; quy hoạch sử dụng các khu vực 

chuyên canh gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ). 

- Chỉ đạo các cẩp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường hơn 

nữa, nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc tổ chức thi hành luật. 

3.2. Đối với lĩnh vực môi trường 

Chính phủ quan tâm, xem xét để ban hành (hoặc chỉ đạo ban hành) 

những chủ trương, chính sách cụ thể về HTX dịch vụ môi trường phù hợp với 

quá trình phát triển kinh tế - xã hội - môi trường của đất nước giai đoạn tới. 

Các địa phương: Chú trọng phân bổ nguồn lực, quan tâm đầu tư cho môi 

trường, tập trung vảo hình thành và phát triển các HTX dịch vụ môi trường 

hiệu quả trong các lĩnh vực: thu gom xử lý chất thải, thoát nước; đầu tư hạ tầng 

môi trường cho các cụm công nghiệp và khu sản xuất, chăn nuôi tập trung; hạ 

tầng cho làng nghề; nâng dần tính trách nhiệm của cộng đồng, bám sát nguyên 

lý “người gây ô nhiễm phải tả tiền cho việc xử lý ô nhiễm” (thông qua việc 

hình thành cơ chế thu phí vệ sinh, giá dịch vụ môi trường…). 

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 



  

PHỤ LỤC BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA 
 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 

 

A. VỀ PHÁT TRIỂN HTX TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HTX MÔI TRƯỜNG 

1. Việc hình thành và phát triển các hợp tác xã dịch vụ môi trường 

Trong những năm qua, nhiều HTX (HTX) dịch vụ BVMT đã được 
thành lập, không ít mô hình thí điểm về quản lý và xử lý môi trường đã 
thành công. Các HTX góp phần đáng kể vào việc đẩy mạnh xã hội hóa công 
tác BVMT, huy động sức mạnh và ý thức của người dân trong BVMT sống. 
Các HTX môi trường và HTX tham gia BVMT đã được hình thành và phát 
triển theo mục tiêu chung vì một môi trường không ô nhiễm, vì sức khỏe 
cộng đồng và huy động sức mạnh tập thể theo mô hình HTX. Mô hình HTX 
trong BVMT đã được triển khai, gắn với yêu cầu cấp thiết của khu vực kinh 
tế hợp tác, HTX; phát huy tối đa năng lực cộng đồng trong quản lý, giảm 
thiểu ô nhiễm môi môi trường (nước, đất, không khí, tiếng ồn...). 

HTX dịch vụ môi trường được thành lập chủ yếu ở địa bàn nông thôn, 
thị trấn và một dố thành phố lớn làm dịch vụ thu gom và xử lý rác thải sinh 
hoạt, đóng góp tích cực cho việc cải thiện môi trường. Giai đoạn 2003 - 
2018 có 618 HTX thành lập mới, giải thể 130 HTX, tỷ lệ HTX hoạt động 
hiệu quả hằng năm trên 50%; sổ thành viên, vốn điều lệ, giá trị tài sản, 
doanh thu và lãi của các HTX môi trường đều tăng qua hàng năm, nhất là 
trong giai đoạn 2013 - 2018 do những tác động của Luật HTX năm 2012, 
Luật BVMT và những chính sách hỗ trợ của nhà nước và mô hình HTX phù 
hợp với dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt, nhất là địa bàn nông thôn. Đến 
năm 2020 có khoảng 479 HTX hoạt động trong lĩnh vực môi trường, chiếm 
tỷ lệ 3,4% tổng số HTX trên cả nước. Bình quân 01 HTX có 600 thành viên, 
1,4 tỷ đồng vốn điều lệ, 2,7 tỷ đồng tài sản, 3,2 tỷ đồng doanh thu và 0,19 tỷ 
đồng lãi; số lượng thành viên lớn hơn các loại hình HTX. phi nông nghiệp 
khác nhưng số vốn và hiệu quả hoạt động thấp hơn. 

Các HTX dịch vụ môi trường tham gia nhiều công đoạn từ khâu thu 
gom, phân loại chất thải tại nguồn đến việc vận chuyển và xử lý, trong đó 
một số ITTX chỉ thực hiện một công đoạn như thu gom rác thải tại nguồn 
hoặc chỉ vận chuyển rác thài. Đốỉ tượng phục vụ chủ yểu của các HTX là 



  

các hộ gia đình, một số HTX chỉ cung cấp dịch vụ cho các cơ quan và doanh 
nghiệp đóng trên cùng địa bàn. Trong số các HTX thu gom rác thải có 53% 
sổ HTX chỉ cung cấp dịch vụ cho các hộ gia đỉnh; 32% số HTX vừa cung 
cấp dịch vụ cho các hộ gia đình vừa cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp 
đóng trên cùng địa bàn. Các địa phương có sổ lượng lớn HTX hoạt động 
trong lĩnh vực này là Hà Tĩnh: 149. Vĩnh Phúc: 63, Đồng Nai: 55, Tiền 
Giang: 21 và Bình Dương: 14; các địa nhương còn lại có trung bình từ 3-4 
hợp tác xã; cũng có một số địa phương không có HTX nào như Lâm Đồng, 
Bến Tre, Đồng Tháp và An Giang. Nhiều mô hình HTX hoạt động rất hiệu 
quả, tên tuổi đã được khẳng định như HTX môi trường Thành Công (Hà 
Nội), HTX môi trường thị trấn Hương Canh (Vĩnh Phúc), HTX vận tải và 
dịch vụ môi trường (Tuyên Quang), HTX vệ sinh môi trường An Châu (Bắc 
Giang),... nhiều mô hình HTX chuyên sâu trong BVMT đã được thành lập 
như: HTX môi trường, HTX thu gom và xử lý rác thải, HTX nước sạch nông 
thôn, HTX trong các làng nghề tham gia xử lý môi trường và đẵ có những 
mô hình thành công như: HTX môi trường Thành Công (Hà Nội), HTX 
nước sạch Bình Tây (Tiền Giang), HTX môi trường Hiệp Hòa (Bắc Giang), 
HTX môi trượng Chí Linh (Hải Dương)... 

Ngoài việc tham gia tích cực vào bảo vệ và làm sạch môi trường còn 
góp phần tạo việc làm cũng như thu nhập và bảo đảm đời sống cho hàng 
chục nhìn lao động mà chủ yếu là cho người nghèo.  

2. Về cơ chế, chính sách 

Tại trung ương: Xây dựng và hình thành hành lang pháp lý về ưu đãi, 
hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và phát triển dịch vụ 
môi trường nói riêng như Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của 
Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMT; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP 
ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật BVMT 2014; gần đây nhất là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 
13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bố sung các nghị định quy định chi tiết thi 
hành Luật BVMT 2014. Các nội dung ưu đãi, hỗ trợ bao gồm các chính sách 
tru đại về đất đai, giải phóng mặt bằng, thuế, công nghệ... với đối tượng được 
ưu đãi rất rộng, mức ưu đãi cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX khi tham 
gia cung úng dịch vụ môi trường. 

Nghiên cứu, xây dựng các Đề án, Chương trình hỗ trợ, ưu đãi, khuyến 



  

khích các HTX tham gia dịch vụ BVMT bao gồm: (i) Đề án phát triển dịch 
vụ môi trường đến năm 2020 tại Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 
10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu là phát triển dịch vụ môi 
trường để cung ứng dịch vụ BVMT cho các ngành, lĩnh vực, địa phương; 
tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ trong nền kinh tế, tạo thêm việc 
làm và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước; (ii) Đề án “Phát 
triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030” tại Quyết định số 1463/ỌĐ-TTg ngày 22/6/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ với mục tiêu phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ 
môi trường, trong đó có các HTX môi trường nhằm đáp ứng 100% nhu cầu 
sử dụng dịch vụ môi trường ở trong nước; tiến tới mở rộng thị trường cung 
cấp dịch  vụ môi trường sang một số nước trong khu vực; (iii) Khung chính 
sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam tại Quyết định 
số 1570/QĐ-TTg ngày 9/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ với nhiều nội 
dung, chuơng trình cụ thể nhăm khuyên khích, thu hút dầu tư vào một số 
loại hình doanh nghiệp dịch vụ môi trường; triển khai các chương trình hồ 
trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp dịch vụ môi trường 
bao gồm: Chương trình hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp 
tái sử dụng, tái chế hoặc thu hồi năng lượng, sản xuất phàn bón từ chất thải: 
Chương trình tích hợp cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp dịch vụ môi 
trường, loại hình dịch vụ môi trường cần thu hút đầu tư trong hệ thống thông 
tin của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Chương trinh hỗ trợ 
các doanh nghiệp dịch vụ môi trường thực hiện kiểm toán môi trường. 

Tại địa phương: Nhiều địa phương có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện 
dể các HTX phát triển mạnh mẽ như: tỉnh Vĩnh Phúc có cơ chế hỗ trợ 
BVMT nông thôn gỉai đoạn 2012 - 2015, cụ thể: Hỗ trợ tiền công thư gom 
và xử lý rác thải; mua sắm phương tiện thu gom và xe cơ giới vận chuyển, 
xử lý rác thải; Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải khu dân cư, 
làng nghề; Hỗ trợ chi phí đầu tư hệ thống xử lý chất thải (xử lý bụi, tiếng ồn, 
khi thải) theo dự án được cấp có thẩm quyền quyền phê duyệt. Tỉnh Hà Tĩnh 
ban hành chính sách BVMT giai đoạn 2018 - 2020, tập trung vào việc hỗ trọ' 
đối với một số lĩnh vực môi trường (Hỗ trợ kinh phí mua xe chuyên dùng 
vận chuyển rác thải sinh hoạt theo địa bàn cụm xã; hỗ trợ một lần mua xe 
chỏ' .rác đẩy tay, thùng đựng rác; hỗ trợ mua chế phẩm sinh học xử lý mùi 
tại các khu vực tập kết rác thải sinh hoạt). 



  

3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

Mặc dù, đã đạt được những kết quả nêu trên, nhưng nhìn chung, hoạt 
động của HTX dịch vụ môi trường còn hạn chế. Két quả thực hiện các mô 
hình chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác BVMT. Các hoạt động tư vẩn, 
dịch vụ BVMT tuy có thực hiện, nhưng số lượng chưa nhiều, hạn chế về cơ 
sở vật chất và năng lực cung cấp dịch vụ. Nhìn chung, các đơn vị triển khai 
mới chỉ làm được những gì mình đang có, hạn chế phát triển và nâng cao 
chất lượng hoạt động (hướng tới các dịch vụ xử lý nước cấp, xử lý rác thải, 
khí thải...). Nguồn lực tài chính cho hoạt động BVMT của các mô hình HTX 
còn bất cập so với yêu cầu, đa số thiếu vốn hoạt động. Trong lúc nguồn lực 
còn hạn chế thì hầu hết các HTX thiếu thông tin về các chưong trình, dự án 
hoặc có thông tin nhưng còn lúng túng, chưa chủ động xây dựng được kế 
hoạch, đề án, dự án cụ thể về BVMT để tranh thủ sự hỗ trợ từ ngân sách địa 
phương giúp phát triển mô hình HTX môi trường và HTX tham gia BVMT. 

Nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại trên, trước hết là do trình 
độ tổ chức quản lý hoạt động BVMT chưa theo kịp với nhu cầu thực tiễn và 
sự phát triển của các HTX trong bối cảnh hội nhập; chưa phối hợp tốt và sử 
dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và HTX; thiếu vốn; năng lực của 
cán bộ làm công tác BVMT chưa được chú trọng nâng cao; chậm đổi mới cả 
về tư duy và phương thức hoạt động. Nhận thức của liên minh HTX các cấp 
về công tác BVMT còn hạn chế. Đặc biệt, các chính sách khuyến khích, hỗ 
trợ HTX trong công tác BVMT còn thiếu. Trong khi phần lớn các HTX ở 
nước ta còn nghèo, công nghệ còn lạc hậu thiếu nguồn lực nên hầu hết các 
HTX ít quan tâm, hoặc có quan tâm cũng ít có điều kiện để dầu tư đúng mức 
vào BVMT. 

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HTX 
GIAI ĐOẠN TỚI 

1. Dự báo tình hình trong nước và thế giới 

Dự báo tinh hình thể giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó 
lường, cạnh tranh chiến lược giữa một số quốc gia, đối tác trên thế giới và 
trong khu vực tiếp tục diễn ra gay gắt. Đại dịch Covid-19 chưa thể sớm kết 
thúc, tác động tiêu cực có thể kéo dài, ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực. 

Biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục diễn ra dẫn đến những tác động tiêu cực đối 
với kinh tế, môi trường, xã hội; suy thoái đất đai và hệ sinh thái, giảm sản 



  

lượng nông nghiệp và thủy sản, tàn phá cơ sở hạ tầng dân cư, công cộng, suy 
giảm hoạt động du lịch, giảm năng suất lao động do nhiệt dộ tăng cao, gia 
tăng dịch bệnh và các rủi ro về sức khỏe. Theo dự báo, Việt Nam có thê sẽ 
phải đối mặt với tổn thất và thiệt hại vượt ngoài khả năng ứng phó ngay cả khi 
đã áp dụng triệt để các biện nháp thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Trong 10 năm tới, chuyển đổi số và BVMT sẽ được các quốc gia: đặt 
ưu tiên hàng đàu; các mô hình kinh doanh dựa trên nền công nghệ thông tin 
phát triển mạnh, tác động tích cực đến BVMT. Kinh tế tuần hoàn đang nổi 
lên như một phương thức tiếp cận để thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, hướng 
tới phát triển bền vững. Các quốc gia phất triển đã đặt kinh tế tuần hoàn lên 
ưu tiên số một để hướng tới một nền kinh tế không rác thải vào năm 2050. 
Nhân loại bước vào thập niên thứ 3 của thế kỷ 21 với Chương trình nghị sự 
2030 để đạt được 17 mục tiêu phát triển bền vững. Thỏa thuận Paris đã có 
hiệu lực nham hướng tới các hành động mạnh mẽ hơn về ứng phó với biến 
đổi khí hậu trên toàn cầu.  

Công tác BVMT của Việt Nam trong giai đoạn tới cần đặt trọng tâm 
là xây dựng và phát triển nền kinh tế tuần hoàn thực hiện tốt công tác quản 
lý chế thải, với quan điểm phải tận dụng được tối đa giá trị tài nguyên, của 
chất thải; giải quyết tốt bài toán hài hòa giữa BVMT với phát triển kinh tế - 
xã hội; đẩy mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tiếp tục 
đổi mới phương thức quản lý môi trường trong điều kiện chuyển đổi số. 

Môi trường nước ta đã và đang chịu áp lực lớn từ các hoạt động phát 
triện kinh tế - xã hội, các nguồn ô nhiễm môi trường đang gia tăng nhanh về 
số lượng, quy mô và mức độ tác động, ở bình diện quốc tế và cả trong nước, 
việc bảo vệ, phục hồi, phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng 
sinh học đã trở thành vấn đề cấp bách. Đại hội đồng Liên hợp Quốc tuyên bố 
lấy giai đoạn 2021 - 2030 là thập kỷ về phục hồi hệ sinh thái. 

Mặc dù nhiều vẩn để môi trường đã được xử lý, mức độ gia tăng ô 
nhiễm môi trường đã chậm lại, nhưng hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề 
môi trường chưa được giải quyết như: ô nhiễm môi trường không khí tại các 
thành phố lớn; chất thải rắn sinh hoạt phần lớn chưa được thu gom, xử lý 
hiệu quả; nước thải sinh hoạt, nước thải từ các làng nghề, cụm công nghiệp 
phát sinh ngày càng lớn trong khi hạ tầng thu gom, xử lý chưa đáp ứng yêu 
cầu; các hệ sinh thái tự nhiên bị thu hẹp diện tích do chuyển đổi mục đích sử 



  

dụng đất, tình trạng cháy rừng, chặt phá rừng gia tăng; các loài động thực 
vật hoang dã tiếp tục suy giảm; vẫn còn các nguy cơ từ sinh vật ngoại lai 
xâm hại và rủi ro từ sinh vật biến đổi gen. 

2. Quan điểm 

Phát triển bền vững kinh tế tập thể, HTX dịch vụ môi trường với 
nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng; bảo đảm hài hòa lợi ích của các 
chủ thể tham gia; tạo điều kiện hình thành những tổ hợp nông - công nghiệp 
- dịch vụ công nghệ cao. 

Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động trên cơ sở tăng 
cường đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, ứng dụng các thành tựu 
khoa học, công nghệ trong tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động, nâng cao 
khả năng cạnh tranh của các HTX dịch vụ môi trưòng 

Phát triển kinh tế tập thể, HTX dịch vụ môi trường dựa trên tiềm 
năng, lợi thế của từng địa phương; khuyến khích xây dựng các chính sách 
đặc thù của các địa phương để phát triển. 

3. Mục tiêu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả kinh tế 
tập thể, HTX dịch vụ môi trường; liên kết chặt chẽ và khai thác lợi thế ngành 
để phát triển HTX nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể trong lĩnh vực môi 
trường trong cơ chế thị trường, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu tăng 10-15% HTX dịch vụ môi trường 
trong giai đoạn 2021-2030 so với giai đoạn 2016-2020. 

4. Nhiệm vụ và giải pháp 

Thứ nhất, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức thông 
qua việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai 
trò của các mô hình HTX trong BVMT. Ngoài ra, cần tăng cường công tác 
đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về quản lý, sử 
dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vả BVMT cho toàn thể cán bộ, thành 
viên trong khu vực HTX. Qua đó, đề cao trách nhiệm của thành viên HTX 
đối với công tác phòng ngừa ô nhiễm môi trường và sử dụng tiết kiệm, hiệu 
quả tài nguyên thiên nhiên, xây dựng HTX thành các tổ chức kinh tế có sự 
gắn kết hài hòa giữa hiệu quả kinh tế - xã hội và BVMT. Xây dựng cơ chế 
khen thưởng đối với hoạt động BVMT và kỷ luật đối với những vi phạm về 
BVMT cho người lao động và thành viên trong các HTX. Đặc biệt, đẩy 
mạnh các dịch vụ thông tin, tư vấn, hướng dẫn về BVMT trong các mô hình 



  

HTX môi trường. 

Thứ hai, tăng cường năng lực quản lý và xử lý môi trường. Đẩy mạnh 
nghiên cứu, ứng dụng và chuyến giao các giải pháp công nghệ trong xử lý ô 
nhiễm môi trường, khắc phục suy thoái và sự cố ô nhiễm môi trường, sử dụng 
hiệu quả tài nguyên, năng lượng, ứng dụng và phát triển công nghệ sạch, sản 
xuất sạch hơn, thân thiện với môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin cho 
các mô hình HTX môi trường. Xây dựng, củng cổ, nâng cao năng lực hoại 
động cửa các cơ quan nghiên cứu, đơn vị triển khai (Trung tâm, Viện, Trường 
học) trong hệ thống LMHTX về BVMT. Hiện dại hóa trang thiết bị kỹ thuật 
phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá, triển khai, hỗ trợ các mô hình HTX 
môi trường. Tăng cường sự liên doanh, liên kết để phát triển mô hình HTX 
môi trường. Nâng cao hiệu quả các hoạt động BVMT theo hướng gắn với 
HTX, tập trung giải quyết những vấn đề mà HTX thực sự có nhu cầu và tăng, 
cường xây dựng mô hình HTX vệ sinh môi trường theo đúng chuẩn mực, hoạt 
động hiệu quá để nhân rộng cho các địa phương...  

Thứ ba, tăng cường nguồn lực, tài chính, cơ sở vật chất. Tăng cường 
đầu tư, hỗ trợ về tài chính thông qua nguồn vốn vay ưu đãi để các HTX đổi 
mới trang thiết bị, máy móc công nghệ ít gây ô nhiễm môi trường, phục vụ 
sản xuất kinh doanh, thay thế công nghệ lạc hậu. Đào tạo, hướng dẫn người 
lao động, thành viên trong các HTX vận hành thiết bị, máy móc công nghệ 
hiện đại. Đẩy mạnh đa dạng hóa các nguồn đầu tư từ ngân sách hoạt động 
BVMT, bao gồm các nguồn vốn từ các chương trình dự án do các Bộ, 
ngành, địa phương quản lý, nguồn hỗ trợ cửa các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước và sự đóng góp cùa các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX, sử dụng có 
hiệu quả nguồn vốn đầu tư nhằm nhát triển các mô hình HTX môi trường. 

Thứ tư, hoàn thiện chính sách hỗ trợ. Cụ thể hóa các văn bản pháp luật 
quy định quyền hạn, trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức Liên 
minh HTX các cấp nhằm tăng cường việc kiểm tra, giám sát các các HTX 
thực hiện các cam kết giảm ô nhiễm và BVMT. Mặt khác, tạo điều kiện cho 
các cơ quan, tổ chức trên trong việc hỗ trợ các HTX thực hiện cam kết. Xây 
dựng cơ chế kiểm soát và hỗ trợ các HTX xác định các thông số cảnh báo ô 
nhiễm môi trường liên quan đến các vấn đề phát sinh trong quá trình sản 
xuất kinh doanh. Xây dựng và thực hiện cơ chế đánh giá tác động của các 
chất thải do các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX thải ra đối với môi trường. Trên 
cơ sở đó, đề xuất giải pháp kịp thời để giảm thiểu việc gây ô nhiễm môi 
trường của các HTX. 



  

III Kiến nghị 

1. Chính phủ quan tâm, xem xét để ban hành (hoặc chỉ đạo ban hành) 
những chủ trương, chính sách cụ thể về kinh tế tập thể, HTX quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội - môi trường của đất nước giai đoạn tới. 

2. Các địa phương: Chú trọng phân bổ nguồn lực, quan tâm đầu tư cho 
môi trường, tập trung vào hình thành và phát ữiển các HTX dịch vụ môi 
trường hiệu quả trong các lĩnh vực: thu gom xử lý chất thải, thoát nước; đầu 
tư hạ tầng môi trường cho các cụm công nghiệp và khu sản xuất, chăn nuôi 
tập trung; hạ tầng cho làng nghề; nâng dần tính trách nhiệm của cộng đồng, 
bám sát nguyên lý “người gây ô nhiễm phải trả tiền cho việc xử lý ô nhiễm” 
(thông qua việc hình thành cơ chế thu phí vệ sinh, giá dịch vụ môi 
trường...)./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 B. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2008-2020 

I. Giai đoạn 2008-2015 

STT Văn bản 
Thời gian 
ban hành 

I. Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội 

1. Luật BVMT số 55/2014/QH13 23/06/2014 

II. Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ 

1. 

Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 
09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật BVMT 

28/02/2008 

2. 
Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 về ưu 
đãi hộ trợ hoạt động BVMT 

14/01/2009 

3. Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BVMT 14/02/2015 

III. Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ 

IV. Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng 

1. 
Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ngày 26/12/2011 quy định về 
BVMT làng nghề 

26/12/2011 

2. 

Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 
15/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 
quản lý BVMT khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp 
và cụm công nghiệp 

28/12/2011 

3. 
Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại do 
Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành 

30/06/2015 



  

STT Văn bản 
Thời gian 
ban hành 

V. Văn bản liên tịch 

1. 
Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 
29/4/2008 hướng dẫn lập dự toán công tác BVMT thuộc nguồn 
kinh phí sự nghiệp môi trường 

29/4/2008 

2. 

Thông tư liên tịch số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 
24/7/2008 hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận 
chuyên môn, cán bộ phụ trách về BVMT và kinh phí thực hiện 
hợp đồng lao động theo Nghị định số 

24/7/2008 

3. 
Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 
06/02/2009 hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống 
tội phạm và vi phạm pháp luật về BVMT 

06/02/2009 

4. 
Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 
30/3/2010 hướng dẫn về việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi 
trường 

30/3/2010 

5. 

Thông tư liên tịch số 107/2010/TTLT-BTC-TNMT ngày 
26/7/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 
125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 và Thông tư 
liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/9/2007 
hướng dẫn về phí BVMT đối với nước thải 

26/7/2010 

6. 
Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 
15/5/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP 
ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí BVMT đối với nước thải 

15/5/2013 

 

 

 

 



  

II. Giai đoạn 2016-2020 

STT Văn bản 
Thời gian 
ban hành 

Luật 

1. Luật BVMT số 72/2020  

Nghị định 

1. 
Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực BVMT 

18/11/2016 

2. 
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật BVMT 

13/5/2019 

 

Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 

1. 
Quyết định số 1463/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án phát 
triẻn mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030 

22/07/2016 

2. 
Quyết định số 1570/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt khung chính 
sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường 

09/08/2016 

 

3. 
Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về 
BVMT 

31/8/2016 

4. Quyết định số 192/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án 13/02/2017 

5. 
Quyết định số 491/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt điều chỉnh 
Chiến lược quốc giá về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2050 

07/05/2018 

6. 
Quyết định số 1746/QĐ-TTg Kế hoạch hành động quốc gia về 
quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 

04/12/2019 

Thông tư 



  

STT Văn bản 
Thời gian 
ban hành 

1. 
Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về lò đốt CTR sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ TN&MT ban 
hành 

10/03/2016 

2. 
Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ TN&MT ban 
hành 

29/04/2016 

3. 
Thông tư 19/2016/TT-BTNMT  về báo cáo công tác BVMT do 
Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành 

24/08/2016 

4. 
Thông tư 30/2016/TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi 
môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu do Bộ trưởng Bộ 
TN&MT ban hành 

12/10/2016 

5. 
Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về BVMT CCN, khu kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ do Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành 

12/10/2016 

6. 
Thông tư 34/2017/TT-BTNMT quy định về thu hồi, xử lý sản 
phẩm thải bỏ do Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành 

04/10/2017 

7. 
Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành 
Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT 

31/12/2019 

Thông tư liên tịch 

8. 

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng 
dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực 
vật sau sử dụng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành 

16/5/2016 

 

 

 



  

C. RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TÀI NGUYÊN 
NƯỚC 
ĐỂ PHỤC VỤ ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
KINH TẾ TẬP THỂ 

1. Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên 
nước 

Việt Nam có 3.450 sông, suối với chiều dài từ 10 kmn trở lên, trong 
đó có 697 sông, suối, kếnh, rạch thuộc nguồn nước liên tỉnh, 173 sông, suối, 
kếnh, rạch thuộc nguồn nước liên quốc gia và 38 hồ, đầm phá liên tỉnh. Tổng 
lượng dòng chảy hàng năm khoảng 830-840 tỷ m3, tuy nhiên phân phối 
không đều theo không gian và thời gian. Theo không gian tập trung chủ yếu 
(khoảng 60%) ở lưu vực sông Cửu Long, hơn 16% ờ lưu vực sông Hồng - 
Thái Bình, hơn 4% ở lưu vực sông Đồng Nai, còn lại ở các lưu vực sông 
khác; theo thời gian tập trung chủ yếu từ 70% đến 80% trong mùa mưa, 
lượng còn lại phân bố vào 7-9 tháng của mùa khô. Phần lớn các hệ thống 
sông lớn của Việt Nam đều là các sông xuyên biên giới mà Việt Nam là 
quốc gia ở hạ nguồn. 

Việt Nam cũng có tiềm năng khá lớn về nguồn nước dưới đất, nhưng 
tập trung chủ yếu ở các khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ vã 
khu vực Tây Nguyên, tống trữ lượng tiềm năng nước dưới đất trên tcàn lãnh 
thổ ước tính khoảng 91 tỷ m3/năm (nước nhạt khoáng 69 tỷ m3/năm, nước 
mặn khoảng 22 tỷ m3/năm). 

Tổng lượng nước bình quân trên đầu người của Việt Nam vào khoảng 
8.610 m3/người/năm. Tuy nhiên, nếu chỉ xét nguồn nước nội sinh thi tổng 
lượng nươc bình quân trên đầu người chi đạt 3.280 m3/người/năm, thấp hơn 
so với trung bình của Đông Nam Á là 4.900 m3/người/năm. 

Tổng lượng nứớc khai thác, sử dụng hằng năm khoảng 81 tỷ m3 (xấp 
10% tổng lượng dòng chảy năm), tập trung chủ yếu vào 7-9 tháng mùa khô. 
Trong đó, trển 80% lượng nước được sử dụng cho mục đích nông nghiệp 
(khoảng 65 tỷ m3/năm) và cơ cấu sử dụng nước đang có xu hướng tăng dần 
cho công nghiệp, thuỷ sản và sinh hoạt. 

Việt Nam là một trong những quốc gia hứng chịu nhiều thảm họa 
thiên tai lớn nhất ở Đông Nam Á, Thái Bình Dương và rủi ro thiển tái đang 
gia tăng. Mặc dù chưa phải là quốc gia thiếu nước nghiêm trọng, tuy nhiên 
trong nhưng năm sần đây tài nguyên nước ở Việt Nam đang đối mặt với 9 



  

thách thức lớn như sau: 

(i) Thiếu nước, phân bổ nước không đều theo không gian, thời gian; 

(ii) Chịu tác động cảu biến đổi khí hậu (BĐKH): Việt Nam được đánh 
giá là 1 trong 10 quốc gia chịu ảnh hưởng của BĐKH trên thế giới. BĐKH 
tác động mạnh mẽ đến tài nguyên nước, rõ rệt nhất ở vùng ĐBSCL và 
ĐBSH dự báo đến 2030 nguy cơ nhiễm mặn có chiều hướng gia tăng và diễn 
biến phức tạp. Nhiều mối rủi ro, tác hại, tai biến liên quan đến nước, như: 
như bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở, chiếm 87,6% - 91% tổng số các loại 
hình thiên tai, làm ảnh hưởng đến hon 70% dân số và gây thiệt hại vật chất 
khoảng 1-1,5% GDP trung bình mỗi năm. 

(iii) Ô nhiễm nguồn nước - WB đánh giá ô nhiễm chất lượng nước có 
thể làm giảm 4,3% GDP mỗi năm, nếu Việt Nam không áp dụng các giải 
pháp để giải quyết triệt để vấn đề xử lý nước thải thì GDP của Việt Nam sẽ 
giảm 2,5% vào năm 2035, nếu giải quyết triệt để thì GDP sẽ tăng 2,3%. 

(iv) Nguồn nước phụ thuộc lớn vào nước ngoài; 

(v) Mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước: trong vòng 50 năm qua, 
nhu cầu nước cho sinh hoạt, sản xuất đã tăng gấp 3 lần. Theo dự báo của 
WB, tổng nhu cầu sử dụng nước nước mùa khô đến năm 2030 sẽ tăng 32% 
so với hiện tại (theo kịch bản thông thường), gây áp lực, căng thẳng nguồn 
nước, cho 11/16 lưu vực sông tại Việt Nam; 

(vi) Khả năng tiếp cận nước sạch an toàn chưa cao - huyện Mộc Châu, 
tỉnh Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh - nguồn nước phong phú nhưng vẫn thiếu 
nước sinh hoạt, sản xuất; tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận có lượng mưa thấp 
nhất, bốc hơi lớn nhất gặp nhiều khó khăn về nước sinh hoạt, sản xuất; một 
số tỉnh ở vùng ĐBSCL như tại Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long hạn mặn đã 
làm giảm khả năng tiếp cận nguồn nước ngọt, có thời điểm người dân phải 
mua nước sinh hoạt với 200 nghìn đồng/m3; 

(vii) Bảo vệ rừng, nguồn sinh thủy lưu vực sông: tùy thuộc từng loại 
rừng, mức đệ lưu giữ nước trung bình khoảng từ 20% - 30% tổng lượng 
mưa, trong đó rừng tự nhiên có khả năng giữ nước cao hon rừng trồng, đất 
trống và những thảm thực vật nông nghiệp từ 20% - 60%. 

Mất rừng làm mất khả năng giữ nước, làm nước đến các hồ chứa, tăng 
nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất, đồng thời làm giảm lượng trữ nước ngầm cho mùa 
kiệt làm tăng nguy cơ hạn hán trên lưu vực sông. Hiện nay, rừng đầu nguồn 
bị suy giảm, tình trạng phá rừng ở Việt Nam đã ở mức báo động gây ảnh 



  

hưởng nghiêm họng đến nguồn sinh thủy trên các luư vực sông. Trong 3 
năm 2016-2018, diện tích rừng bị mất trung bình 2.430 ha/năm, giảm 10% 
so với giai đoạn 2011-2015, ước tính giai đoạn 2016-2020 giảm khoảng 30% 
so với giai đoạn 2011-2015, 

Chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuế, phí, tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nược còn chựa được tính đúng, tính đủ giá trị cửa 
tài nguyên nước; 

(viii) Hiệu quả sử dụng nước thấp: 

- Tỷ lệ thất thoát nước cho cấp nước đô thị và nông thôn ở mức cao 
(khoảng 25%), năng lực khai thác thấp hơn rất nhiều so với năng lực thiết kế 
đối với các công trình, hệ thống công trình thủy lợi (từ 50% đến 90%). Mặc 
dù, năm 2018, GDP đạt trên 2.500 USD nhưng giá trị sử dụng nước còn 
thấp, chỉ tạo ra 2,37 đôla/m3 nước, bằng khoảng 1/10 so với mức trung bình 
toàn cầu là 19,42 đôla, thấp hơn Philippin 2,58 USD; 

- Theo WB, năm 2009 chỉ có 3,2% các doanh nghiệp có sự cố về cấp 
nước, không đủ nước, nhưng đến năm 2015 tỷ lệ này đã là 8%, nghiêm trọng 
nhất là ở Đông Nam Bộ, khu vực bao gồm thành phố Hồ Chí Minh. 

(ix) Vấn đề về nguồn lực để giải quyết tổng thể vấn đề tài nguyên 
nước, hệ lụy là tài nguyên nước Việt Nam đang quá thừa, quá thiếu, quá bẩn 
và đang là mối đe dọa, là nguyên nhân làm chậm tăng trưởng kinh tế - xã 
hội. 

2. Tình hình ban hành ván bản quy phạm pháp luật về tài nguyên 
nước, nuột sô thách thức trong công tác ban hành văn bản 

Hiện nay, khung pháp lý về quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam đã 
tương đối toàn diện (đã có 45 văn bản pháp luật được ban hành, trong đó có 
11 Nghị định của Chính phủ, 34 Thông tư của Bộ trưởng, riêng nhiệm kỳ 
2016-2020, đã ban nành được 04 Nghị định, 19 Thông tư và Quyết định). 
Tuy nhiên, hiện vấn chưa tách bạch về trách nhiệm giữa các Bộ, ngành, địa 
phương trong quản iỷ nhà nước về tài nguyên nước, quẩn lý; vận hành công 
trình khai thác, sử dụng nước trách nhiệm bảo vệ phát triển hài nguyên nước, 
phòng chống tác hại do nước gây ra... Những năm qua, đuợc sự quan tâm 
của Đảng và Nhà nước, việc đầu tư cho lĩnh vực, bảo vệ và phát triển tài 
nguyên nước, thủy lợi, thủy điện, bảo vệ và phát triền rừng, cung cấp nước 
cho công nghiệp, nước sạch cho sinh hoạt đã được từng bước quan tầm, chú 
trọng, đã đầu tư trên 900 công trình thủy lợi, quy mô tưới trên 200 ha/công 



  

trình, về cơ bản cấp được nước sạch cho các đô thị, và 88,5% số dân nông 
thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tuy nhiên, công tác đầu tư, bố trí 
nguồn lực còn thiếu cân đối; bố trí vốn không đủ, thiếu đồng bộ còn chưa 
hiệu quả nhiêu công trình dở dang. Kinh phí bộ trí cho điều tra cơ bản tài 
nguyên nước, quy hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyên đối số... còn thiếu 
và chưa đồng bộ. 

Một số thách thức về chính sách trong công tác quản lý tài nguyên 
nước cỏ thể kể đến như sau: 

1. Chưa ban hành được quy hoạch tài nguyên nước quốc gia; Quy 
hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; chưa xây dựng được quy 
hoạch tổng hợp của hầu hết các lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh 
phải xây dựng quy hoạch. 

2. Chưa, thực hiện kiểm kế tài nguyên nước quốc gia; công tác điền 
tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt 
nguồn nước chia đạt mục tiêu đề ra, chưa đáp ứng yêu cầu cho công tác quản 
lý tài nguyên nước. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước còn nhỏ 
lệ, phân tán, chưa đồng bộ. 

3. Công tác xây dựng thể chế mặc dù dã cơ bản hoàn thiện, từng bước 
đáp ứng được yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, một số chính sách liên quan đến 
đảm bảo an ninh nguồn nước, đảm bảo nguồn nước ăn uống và sinh hoạt; 
liên quan đến bảo đảm cảnh quan và lưu thông dòng chảy của dòng sông, ao 
hồ còn thiếu và chưa cụ thể... 

4. Việc tăng cường năng lực tổ chức thực thi pháp luật tuy đã được 
quan tâm nhưng vẫn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là ở cấp 
tỉnh; Việc khai thác, sử dụng nước nhiều vùng, địa phương chưa có quy 
hoạch, kế hoạch hợp lý. Tài nguyên nước chưa được quan tâm đúng mức 
trong việc xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội và phát triển của các ngành; chậm thành lập và triển khai hoạt động 
các tổ chức lưu vực sông gày khó khăn trong việc triển khai các hoạt động 
điều phối, giám sát, auản lý tổng họp, thống nhất theo lưu vực sông. 

5. Mạng lưới trạm quan trắc, giám sát tài nguyên nước còn thiếu và 
chưa đồng bộ chưa đáp ứng yêu cầu đánh giá số lượng, chất lượng và dự báo 
diễn biến tài nguyên nước. 

6. Chưa điều tra, đánh giá sức chịu tải vả phân vùng chất lượng nước 
và Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt trên các lưu vực sông. 



  

7. Nhận thức của doanh nghiệp, người dân về bảo vệ, khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước vẫn còn hạn chế. Nhân lực, nguồn lực trong lĩnh vực 
tài nguyên nước ở các địa phương còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Chưa có 
cơ chế, chính sách phù hợp để huy động các nguồn lực của xã hội tham gia 
bảo vệ và phòng chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. 

8. Các vấn đề mang tính liên ngành, liên tỉnh, địa phương như: quy 
hoạch, phát triển, khôi phục rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn sinh thủy; bảo vệ 
nguồn nước trong quá trình thực hiện các dự án thủy điện, thủy lợi, nuôi 
trồng thủy sản... chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cơ quan quản lý 
tài nguyên nước với các cơ quan, bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh 
nhất là còn sự giao thoa, chưa làm rõ được đối tượng quản lý về nguồn nước 
và công trình thủy lợi giữa lĩnh vực tài nguyên nước và thủy lợi. 

9. Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về tài nguyên nước chưa 
được thường xuyên. Chưa có tổ chức thanh tra chuyên ngành về tài nguyên 
nước, lực lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, chuyên môn còn hạn chế 
nên công tác thanh tra, kiểm tra chưa được sâu sát và hoạt động thanh tra, 
kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. 

3. Ban hành chính sách pháp luật về tài nguyên nưóc phục vụ 
phát triển kinh tế tập thể 

3.1. Ban hành Luật tài nguyên nước số 08/1998/QH10 ngày 
20/5/1998 

Mặc dù Luật này chú trọng đến việc phòng, chống, khắc phục hậu quả 
lũ, lụt và tác hại khác do nước gây ra, tuy nhiên các vấn đề liên quan đến 
khai thác, sử dụng nước đặc biệt là khai thác, sử dụng nước phục vụ sản xuất 
sinh hoạt, nông nghiệp đã được quan tâm rất đúng đắn như sau: 

Tại Điều 6 của Luật quy định: Chính sách đầu tư phát triển tài nguyên 
nước. Nhà nước đệu tư cho việc điều tra cơ bản về tài nguyên nước, xây đựng 
hệ thống quan trắc, hệ thống thông tin dữ liệu, nâng cao khả năng dự báo lũ, 
lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng, tràn và các tác hại khác do nước 
gây ra. 

Nhà nước có kế hoạch tru tiên đẩu tư dể giải quyết nước sinh hoạt cho 
dân cư các vùng đặc biệt khan hiếm nước; đầu tư, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ 
tầng vè tài nguyên nước. 

Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân trong nước và 



  

tổ chức, cá nhân ngoài nước đầu tư vốn vào việc phát triển tài nguyên nước; 
nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để phát triển tài nguyên 
nước và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ. 

Chính sách tài chính về tài nguyên nước được quy định tại Điều 7 cửa 
Luật: Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước có nghĩa vụ tài 
chính và đóng góp công sức, kinh phí cho việc xây dựng công trình bảo vệ, 
khai thác, sử dụng tảì nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác 
hại do nước gây ra. 

Nhà nước thực hiện chính sách miễn, giảm thuế tài nguyên nước, phí 
tài nguyên nước đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và địa 
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.  

Việc bảo vệ nguồn nước ở đô thị, khu dân cư tập trung được quy định 
tại Điều 7 của Luật: Uỷ ban nhân dân các cấp có kế hoạch và tổ chức thực 
hiện việc xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong phạm vi địa 
phương, đảm bảo tiêu chuẩn cho phép trước khi xả vào nguồn nước. Nghiêm 
cấm các hành vi gây bồi láp lòng dẫn, san lấp ao hồ công cộng trái phép.  

Ngoài ra việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho sản xuất muối 
và nuôi trồng thủy, hải sản cung là ngành phát triển kinh tế được nhà nước 
khuyến khích thực thiện được quy định tại Điều 27 của Luật Nhà nước 
khuyến khích đầu tư khai thác, sử dụng nước biển để sản xuất muối. Tổ 
chức, cá nhân, sử dụng nước biển để sản xuất muối không được gây xâm 
nhập mặn và làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và môi trường. 

- Tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng nước thải khi đã bảo đảm tiêu 
chuẩn chất lượng nước theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
cho nuôi trồng thủy, hải sản. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho 
khai thác, nuôi trồng thuỷ, hải sản không được làm suy thoái, cạn kiệt nguồn 
nước, cận trở dòng chảy, hư hại công trình thuỷ lọi, gây trở ngại cho giao 
thông thuỷ, gây nhiễm mặn nguồn nước và đất nông nghiệp. 

- Tại Điều 20 của Luật đã quy định về việc điều hòa, phân phối tài 
nguyên nước với mục đích điều hoà, phân phối tài nguyên nước cho các mục 
đích sử dụng phải căn cứ vào quy hoạch lưu vực sống, tiềm năng thực tế của 
nguồn nước, bảo đảm nguyên tắc công bằng, hợp lý và ưu tiên về số lượng, 
chất lượng cho nước sinh hoạt. 

Trong trường hợp thiếu nước, việc điều hoà, phân phối phải ưu tiên 



  

cho mục đích sinh hoạt; các mục đích sử dụng khác được điều hòa, phân 
phối theo tỷ lệ quy định trong quy hoạch lưu vực sông và bảo đảm nguyên 
tắc công bằng, hợp lý. 

3.2. Ban hành Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 
21/6/2012 

- Tại Điều 3: đã quy định nguyên tắc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước 
gây ra trong đó việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải tiết kiệm, an 
toàn, có hiệu quả; bảo đảm sử dụng tổng họp, đa mục tiêu, công bằng, hợp 
lý, hài hòa lọị ích, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các tổ chức, cá 
nhân được quy định tại khoản 5 của Điều 3 của Luật tài nguyên nước. 

Ngoài ra việc phục vụ phát triển kính tế tập thể cũng khuyến khích, 
khai thác sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả các dự án bảo vệ, khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước 
gây ra phải góp phàn phát triển kinh tế - xã hội và có các biện pháp bảo đảm 
đời sống dân cư, quốc phòng, an ninh, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh 
lam thắng cảnh và môi trường được quy định tại khoản 7 Điều 3 của Luật tài 
nguyên nước. 

- Tại Điều 40 của Luật quy định hạn chế việc thất thoát, làng phí nước 
trong các hệ thống cấp nước nhằm bảo vệ tối đa nguồn nước đảm bảo việc tổ 
chức, cá nhân quản lý, vận hành hệ thống cấp nước phải tuân thủ quy chuẩn 
kỹ thuật và vận hành hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp 
nước ổn định, an toàn, liên tục và giảm thiểu thất thoát, lăng phí nước. Tổ 
chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình, hệ thống công trình thủy lợi phải 
áp dụng các biện pháp phòng, chống thấm và bảo đảm vận hành hệ thống 
với phương thức tối ưu nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp nươc họp lý, hiệu 
quả và giảm thiểu thất thoát, lãng phí nước. 

Trong bối cảnh nguồn tài nguyên nưóc ngày càng cạn kiệt theo thời 
gian, một trong những yếu tố mang tính cấp thiết của việc đổi mới, phát triển 
và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể được quan tâm đến là việc ưu đãi đối 
với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và phát triển khoa học, công 
nghệ sử dựng nước tiết kiệm hiệu quả được quy định tại Điều 41, 42 của 
Luật tài nguyên nước như sau: 

Tổ chức, cá nhân đầu tư sử dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng nước, 



  

thu gom, sử dụng nước mưa, sử dụng nước được khử muối từ nước lợ, nước 
mặn, đầu tư thiết bị, công nghệ tiết kiệm, nước, được vay vốn ưu đãi và 
miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật. 

Chính phủ quy định việc ưu đãi đổi với hoạt động sử dụng nước tiết 
kiệm, hiệu quả. 

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cậ nhân 
nghiên, cứu khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ xử lý nước thải, cải 
tạo, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, tái sử dụng nước 
và cọng nghệ khác nhằm sử dụng cước tiết kiệm, hiệu quả. 

- Bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố 
trí kinh ohí và xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ 
nhằm sử dụng, nước tiết kiệm, hiệu quả và xử lý, cải tạo, khôi phục nguồn 
nước bị ồ nhiễm, suy thoái, cạn kiệt. 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ 
nhằm sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả dược ưu tiên bao gồm: 

+ Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ nhằm sử dụng nước 
tuần hoàn, tái sử dụng nước nâng cao hiệu quả sử dụng nước trong các 
ngành công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp; 

+ Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ xử lý nước thải, cải 
tạo phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suv thoái, cạn kiệt; 

+ Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong việc vận hành 
điều tiết nước hồ chứa, khại thác và sử dụng hợp lý nguồn nước; 

+ Ứng dụng giải pháp công nghệ để chế tạo mới các phương tiện, thiết 
bị sử dụng nước tiết kiệm cải tiến, đổi mới, nâng cấp thiết bị sử dụng nước; 

+ Ứng dụng giải pháp sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả trong quá 
trình thiết kế, thi công công trình xây dựng. 

3.3 Ban hành Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 8/6/2015 của Chính 
phủ Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu 
quả 

Tại Điều 6 quy định các hoạt động sử đụng nước tiết kiệm, hiệu quả 
được hưởng chính ưu đãi như sau: 

- Tái sử dụng, nước, sử dụng nước tuần hoàn: 



  

chưa có sự thống nhất trên cả nước; nhiều công trìnỉi cấp nước tập 
trung còn lủng cứng trong việc xác định tỷ lệ cấp nước cho các mục đích sử 
dụng; điều chỉnh tiên cấp quyền khai thác tải nguyện nước còn có điểm chưa 
phù hợp nhiều công trình bị hư hỏng không khai thác được cần điều chỉnh 
giảm tiền cấp quyền nhưng khi điều chỉnh thì tiền cấp quyền lại tăng lên; 
chưa có quy định về thời điểm áp dụng giá tính tiền đối với trường hợp truy 
thu tiền; chưa có trình tự, thủ tục thực hiện truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước. 

Với những lý do nêu trên đã xây dựng và ban hành Nghị định sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ Nghị 
định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017. Theo đó:  

1. Bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ và thống nhất với các quy định khác 
của pháp luật về tài nguyên nước và các quy định pháp luật khác có liên 
quan. 

2. Bổ sung, sửa đổi, làm rõ những quy định để khắc phục những nội 
dung chồng chéo, mâu thuẫn và những vấn để vướng mắc phát sinh về mặt 
pháp lý trong thực tiễn áp dụng các quy định của Nghị định số 82/2017/NĐ-
CP. 

3. Đảm bảo không phát sinh thêm đối tượng phải nộp tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước, không phát sinh nghĩa vụ mới làm ảnh hưởng tới 
tổ chức, cá nhân trong việc thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước. 

4. Quy định rõ về giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 
phù hợp với khung giả tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên và đảm 
bảo áp dụng thống nhất trong cả núớc. 

5. Bảo đảm tính khả thi, thuận lợi cho các ngành, các cấp, các cơ quan 
và lực lượng thực thi pháp luật; nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, 
hiệu quả của các tổ chức cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước. 

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 đã quy định trường 
hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, như sau: 



  

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, 
nước dưới đất (sau đây gọi chung là chủ giấy phép) thuộc một trong các 
trường họp sau đây phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: 

1. Đối với khai thác nước mặt 

a. Khai thác nược mặt để phát điện; 

b. Khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản 
xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia 
nhiệt. 

2. Đối với khai thác nước dưới đất: 

a. Khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, 
sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, 
gia nhiệt; 

b. Khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để nuôi trồng thủy 
sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công 
nghiệp dài ngày khác với quy mô từ 20 m3/ngày đêm trở lên. 

Như vậy, sản xuất nông nghiệp (bao gồm khai thác nước tưới cho nông 
nghiệp là lượng khai thác chiếm xấp xỉ khoảng 70% tổng nhu cầu khai thác, sử 
dụng nước trong cả nước) không quy định tính tiền cấp quyền cho sản xuất nông 
nghiệp. 

Ngoài ra để góp phần phục vụ phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế 
tập thể và quản lý nguồn thu theo quy định của pháp luật về tài nguyên 
nước, trong Nghị định này đã ưu tiên việc khai thác sử dụng nước cho nông 
nghiệp, thủy lợi đối tượng ưu tiên không phải nộp tiền cấp quyền khai thác 
tài nguyên nước là điều kiện để phát triển nâng cao hiệu quả của nền kinh té 
tập thể. 

3.5. Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm 
kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, 
vùng khan hiếm nước tại Quyết định số 1553/QĐ-TTg ngày 08/11/2019 
nhằm mục tiêu tìm kiếm nguồn nước dưới đất có trữ lượng, chất lượng phù 
hợp đáp ứng yêu càu cung cẩp nước sinh hoạt, tạo điều kiện nâng cao đời 
sống nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đỏ, thực 
hiện các mục tiêu chính như sau: 



  

- Mục tiêu tống quát: 

 Tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm 
nước để cung cấp nước sinh hoạt, tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân, 
đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Mục tiêu cụ thể: Tìm kiếm các nguồn nước dưới đất có trữ lượng, 
chất lượng phù hựD, đáp ứng yêu cầu cung cấp nước phục vụ sính hoạt ở 
các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. 

Đề xuất được các giải pháp khoa học, công nghệ và chính sách nhằm 
quản lý, bảo vệ nguồn nước dưới đất, xử lý và cấp nước sạch thích ứng với 
điều kiện vùng núi cao, vùng khan hiểm nước. 

Xây dựng được các công trình cấp nước phù hợp với điều kiện ở các 
vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt bền 
vững, an toàn cho nhân dân./. 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 


